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1. Khóa 1 - Ngành Hệ thống điện
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số hiệu SV
	Ghi chú 

	01
	Bùi Tuấn Anh
	4/4/1980
	B2DMB16-3001
	

	02
	Nguyễn Đình Ảnh
	1/3/1980
	B2DMB16-3002
	

	03
	Nguyễn Bảo Châu
	8/7/1990
	B2DMB16-3003
	

	04
	Đào Xuân Công
	22/02/1983
	B2DMB16-3004
	

	05
	Đồng Thị Hồng Gấm
	28/02/1983
	B2DMB16-3009
	

	06
	Hoàng Anh Hải
	18/05/1981
	B2DMB16-3010
	

	07
	Nguyễn Văn Hiệu
	16/11/1993
	B2DMB16-3012
	

	08
	Nguyễn Trung Kiên
	10/6/1989
	B2DMB16-3016
	

	09
	Trương Thị Diệu Linh
	25/11/1982
	B2DMB16-3018
	

	10
	Lưu Thị Luyến
	7/10/1984
	B2DMB16-3020
	

	11
	Nguyễn Hương Ly
	25/11/1993
	B2DMB16-3021
	

	12
	Roãn Đình Phi
	20/05/1981
	B2DMB16-3025
	

	13
	Trần Mai Phương
	5/10/1988
	B2DMB16-3026
	

	14
	Đặng Đình Quân
	15/09/1978
	B2DMB16-3029
	

	15
	Phan Hồng Sơn
	23/12/1974
	B2DMB16-3031
	

	16
	Lê Ánh Thu
	24/10/1987
	B2DMB16-3037
	

	17
	Trần Hữu Tiên
	20/04/1987
	B2DMB16-3038
	

	18
	Hoàng Thanh Tiệp
	18/10/1990
	B2DMB16-3039
	

	19
	Lê Thu Trang
	17/12/1992
	B2DMB16-3040
	

	20
	Tống Quốc Trung
	04/11/1984
	B2DMB16-3042
	

	21
	Nguyễn Văn Tuấn
	9/9/1975
	B2DMB16-3045
	

	22
	Lê Đức Vinh
	26/12/1975
	B2DMB16-3047
	


